MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮAHỌC KÌ I
MÔN NGỮ VĂN, LỚP 6

(Bộ sách : Cánh diều )

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Đọc hiểu
	Truyện (truyền thuyết và cổ tích ).
	3
	0
	5
	0
	0
	2
	0
	
	60

	
	
	Thơ lục bát 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Viết
	Kể sáng tạo một truyện dân gian .
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	Tổng
	15
	5
	25
	15
	0
	30
	0
	10
	100

	Tỉ lệ %
	20%
	40%
	30%
	10%
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	


	PHÒNG GD&ĐT HƯNG HÀ

TRƯỜNGTH &THCS 

PHÚC KHÁNH 

--------------
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Năm học 2022-2023 - Môn : Ngữ Văn 6

Thời gian làm bài: 90 phút

(Đề thi gồm 02 trang giấy)


 I.ĐỌC HIỂU (6.0)

    Đọc đoạn trích trong bài ca dao sau đây  và trả lời các câu hỏi bên dưới :

Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh,bông trắng, lại chen nhị vàng

Nhị vàng ,bông trắng ,lá xanh

Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

Câu 1. Bài ca dao được viết theo thể thơ nào?
	A. Bốn chữ
	C.Lục bát

	B. Tự do
	D. Sáu chữ


2. Phương án nào nêu đúng nhất các yếu tố được sử dụng kết hợp trong bài thơ?
	A. Biểu cảm, tự sự, miêu tả
	B. Biểu cảm, tự sự

	C. Biểu cảm, miêu tả
	D. Biểu cảm, miêu tả, nghị luận


Câu 3.Trong các từ sau, đâu không phải là từ ghép?
	A. Lá xanh                                B. Bông trắng 

	     B.Hôi tanh                                 D.Lung linh                                   


Câu 4. Cảnh vật đầm sen trong bài thơ được miêu tả ở thời điểm nào?
	A. Vào mùa xuân
	B. Vào mùa thu

	C. Vào mùa hè
	D. Vào mùa đông


Câu 5.Bài thơ viết về điều gì?
	A. Vẻ đẹp của  cánh đồng quê hương 
	

	B. Vẻ đẹp của đầm sen đang mùa hoa nở.
	

	C. Vẻ đẹp của đầm sen
	

	
	


Câu 6.Yếu tố tự sự và miêu tả được sử dụng có ý nghĩa như thế nào trong bài thơ?
	A.Giúp người đọc hình dung cụ thể vẻ đẹp thanh cao của loài hoa sen .

	B. Giúp người đọc cảm nhận được vẻ đẹp phong phú, tràn đầy sức sống của làng quê. 


	C. Giúp người đọc hình dung cụ thể những âm thanh tươi vui rộn ràng và hình ảnh thiên nhiên tươi đẹp của mùa hè.

	D. Làm cho hình ảnh đầm sen trở nên gần gần gũi, sinh động.



	
	


Câu 7. Theo em, hình ảnh hoa sen “Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”tượng trưng cho điều gì?
	A. Tượng trưng vẻ đẹp đầm sen.

	B. Tượng trưng cho sức sống mãnh liệt của loài sen.

	C. Tượng trưng cho vẻ đẹp của làng quê.

	D. Tượng trưng cho vẻ đẹp của thanh cao ,tinh khiết của loài sen.


Câu 8. Phương án nào sau đây nêu đúng nhất tình cảm của nhà thơ vớiđầm sen ?
	A. Ngợi ca vẻ đẹp của loài sen
	

	B.Yêu tha thiết, đắm say loài hoa sen.
	

	C. Sống chan hòa với thiên nhiên
	

	D. Trân trọng, tự hào trước vẻ đẹp của thiên nhiên
	


Câu 9. Viết đoạn văn khoảng 15 dòng nêu cảm nhận  của em về bài thơ trên .
Câu 10.Từ bài thơ trên, em nhận thấy mình cần phải làm gì để giữ gìn và bảo vệ thiên nhiên tươi đẹp nơi mình sinh sống
II. VIẾT (4.0) 

Hãy kể lại một câu chuyện dân gian mà em sưu tầm,yêu thích bằng ngôi kể mới sáng tạo.(Chú ý câu chuyện nằm ngoài chương trình 3 bộ sách Ngữ văn 6 hiện hành).
BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
MÔN: NGỮ VĂN LỚP 6 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT
	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/

Đơn vị 

kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	Truyện truyền thuyết và cổ tích 

	Nhận biết: 

- Nhận biết được chi tiết tiêu biểu, nhân vật, đề tài, cốt truyện, lời người kể chuyện và lời nhân vật.

- Nhận biết được người kể chuyện ngôi thứ nhất và người kể chuyện ngôi thứ ba.
- Nhận ra được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.
-Nhận biết được cách kể chuyện dân gian.
- Nhận ra từ đơn và từ phức (từ ghép và từ láy) Thông hiểu:

- Tóm tắt được cốt truyện.

- Nêu được chủ đề của văn bản.

- Kể chuyện một cách sáng tạo.

Vận dụng:

- Trình bày được bài học về cách nghĩ, cách ứng xử từ văn bản gợi ra. 

- Chỉ ra được điểm giống nhau và khác nhau giữa hai ngôi kể 1 và 3 nhân vật trong văn bản.
	3 TN


	5TN


	2TL


	

	
	
	Thơ 
	Nhận biết:

- Nêu được ấn tượng chung về văn bản.
- Nhận biết được số tiếng, số dòng, vần, nhịp của bài thơ lục bát.

- Nhận diện được các yếu tố tự sự và miêu tả trong thơ. 

- Chỉ ra được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.

- Nhận ra từ đơn và từ phức (từ ghép và từ láy).
Thông hiểu: 

- Nêu được chủ đề của bài thơ, cảm xúc chủ đạo của nhân vật trữ tình trong bài thơ.

- Nhận xét được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ.

- Chỉ ra tác dụng của các yếu tố tự sự và miêu tả trong thơ.

Vận dụng:

- Trình bày được bài học về cách nghĩ và cách ứng xử được gợi ra từ văn bản.

- Đánh giá được giá trị của các yếu tố vần, nhịp


	
	
	
	

	2
	Viết
	Kể lại một trải nghiệm của bản thân.
	Nhận biết:  xác định được yêu cầu của đề; viết được bài văn đúng kiểu bài kể sáng tạo một truyện dân gian.
Thông hiểu: Trình bày theo trình tự nhất định, có bố cục sử dụng ngôi kể thứ nhất để kể chuyện.
Vận dụng: Biết vận dụng ngôn ngữ, kĩ năng kiểu bài thể hiện cảm xúc trước sự việc được kể.
Vận dụng cao: 
Sử dụng kết hợp các yếu tố miêu tả, biểu cảm 

Bài viết có sáng tạo có cảm xúc sâu sắc  trước sự việc được kể.
	1TL*


	1TL*


	1TL*


	1TL*



	Tổng
	
	3 TN
	5TN
	2 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	20
	40
	30
	10

	Tỉ lệ chung
	
	60
	40


HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

Môn: Ngữ văn lớp 6

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	C
	0,5

	
	2
	A
	0,5

	
	3
	D
	0,5

	
	4
	C
	0,5

	
	5
	B
	0,5

	
	6
	A
	0,5

	
	7
	D
	0,5

	
	8
	B
	0,5

	
	9
	- Hình thức: 1 đoạn văn khoảng 4-5 câu

- Nội dung: Học sinh trình bày cảm nghĩ về 1 hình ảnh hoặc 1 đoạn thơ yêu thích.

Lưu ý trình bày nét đặc sắc về nghệ thuật và nội dung của hình ảnh thơ hoặc khổ thơ yêu thích
	1,0

	
	10
	-Hình thức: Viết khoảng 4-5 dòng

- Nội dung: Học sinh liên hệ thực tế, nêu được một số việc làm cụ thể để giữ gìn và bảo vệ thiên nhiên tươi đẹp: 

+ Trồng và chăm sóc cây xanh

+ Tham gia quét dọn, vệ sinh nhà ở, trường lớp xanh, sạch, đẹp

+ Không vứt rác bà bãi, bỏ rác đúng nơi quy định

+ Tuyên truyền mọi người cùng chung ta bảo vệ môi trường sống

…

* Trên đây chỉ là một số gợi ý, học sinh trả lời được 2 ý được điểm tối đa. Nếu HS có ý nào khác, hay sáng tạo, phù hợp thì GV căn cứ vào đó để cho điểm
	1,0


Phần II. VIẾT

A.Bảng điểm chung toàn bài

	Tiêu chí
	Điểm

	      1.Cấu trúc bài văn
	0,5

	      2. Nội dung
	2,0

	      3. Trình bày, diễn đạt
	1,0

	      4. Sáng tạo
	0,5

	Tổng
	4,0 điểm


B.Bảng chấm điểm cụ thể cho từng tiêu chí

	1. Tiêu chí 1: Cấu trúc bài văn (0,5 điểm)

	Điểm
	Mô tả tiêu chí
	Ghi chú

	          0,5 
	Bài viết đủ 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài. Phần thân bài biết tổ chức thành nhiều đoạn văn có sự liên kết chặt chẽ
	- Mở bài: Giới thiệu trải nghiệm của bản thân

- Thân bài: Kể lại diễn biến của trải nghiệm

- Kết bài: Kết thúc trải nghiệm và cảm xúc của người viết

	          0,25
	Bài viết đủ 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài nhưng thân bài chỉ có một đoạn
	

	          0,0
	Chưa tổ chức được bài văn thành 3 phần (thiếu mở bài hoặc kết bài, hoặc cả bài viết là một đoạn văn)
	

	2. Tiêu chí 2: Nội dung (2,0 điểm)

	Điểm
	Mô tả tiêu chí
	Ghi chú

	         2,0 

(Mỗi ý trong tiêu chí được tối đa 0,5 điểm)
	- Mở bài: Giới thiệu câu chuyện.

- Thân bài : Kể lại diễn biến câu chuyện từ mở đầu đến kết thúc.

   Đảm bảo đầy đủ các nhân vật và sự việc chính.

   Đảm bảo thứ tự trước sau của sự việc
	Bài văn có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng cần thể hiện được những nội dung sau:

-Đó là câu chuyện gì? Xảy ra khi nào? Ở đâu?

-Những ai có liên quan đến câu chuyện? Họ đã nói và làm gì?

-Điều gì đã xảy ra? Theo thứ tự nào?

-Vì sao câu chuyện lại xảy ra như vậy?

-Thời gian, không gian, nhân vật,... cần kể ?

-Cảm xúc của nhân vật mà em nhập vai ?



	   1,0-1,75
	-Biết kể sáng tạo đúng ngôi kể nhưng nhập vai còn hạn chế.Giới thiệu được sơ lược về không gian, thời gian, hoàn cảnh xảy ra câu chuyện. Ngôi kể đôi chỗ còn chưa nhất quán trong toàn câu chuyện.

- Các sự việc được trình bày theo trình tự hợp lí nhưng đôi chỗ chưa chặt chẽ. Có đề cập đến những nhân vật liên quan.

- Có miêu tả và nêu được cảm xúc nhưng miêu tả chưa cụ thể và cảm xúc thiếu chân thực hoặc còn gượng ép.
	

	0,5 -0,75
	- Biết lựa chọn câu chuyện để kể nhưng nội dung chưa cụ thể, rõ ràng.

- Các sự việc, chi tiết còn rời rạc, chưa thể hiện được sự logic về nội dung.

- Thiếu yếu tố miêu tả và cảm xúc.

- Dùng ngôi kể thứ nhất nhưng nhiều chỗ chưa nhất quán trong toàn câu chuyện hoặc chưa biết dùng ngôi kể thứ nhất để kể.
	

	0,0
	Không làm bài
	

	3. Tiêu chí 3: Diễn đạt, trình bày (1,0 điểm)

	Điểm
	Mô tả tiêu chí
	

	0,75-1,0
	-Vốn từ ngữ phong phú, kiểu câu đa dạng, đảm bảo sự logic giữa các câu, các đoạn trong bài văn. Mắc vài lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.

- Chữ viết cẩn thận, rõ ràng, bài văn trình bày sạch sẽ, ít gạch xóa...

	0,25-0,5
	- Mắc nhiều lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.

- Chữ viết không rõ ràng, khó đọc, bài văn trình bày chưa sạch sẽ...

	4.Tiêu chí 4: Sáng tạo (0,5 điểm)

	Điểm
	Mô tả tiêu chí

	0,5
	Có sáng tạo trong cách kể chuyện và diễn đạt

	0,25
	Có thể hiện được sự sáng tạo nhưng chưa đậm nét.

	0,0
	Chưa có sự sáng tạo


---------HẾT--------------
